           ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH
KỊCH BẢN, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG KHI XẢY RA

KHI HỌC SINH TRỞ LẠI HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG

	Công việc thường xuyên hàng ngày

	Stt
	Nhiệm vụ cụ thể
	Phân công
	Chức vụ
	Địa điểm

	1
	Cho khai báo y tế qua QR, khai báo giấy (khi cần)
Gửi mã QR khai báo y tế của trường đến PH để thực hiện khai hộ cho học sinh mỗi buổi học trước khi đến trường
	Giáo viên chủ nhiệm lớp phụ trách
	GV
	Tại lớp

	2
	Đón học sinh tại cổng trường; Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; Khai báo y tế; Hướng dẫn học sinh vào lớp theo sơ đồ 1 chiều
	Nguyễn Thị Thúy Anh
Nguyễn Thị Thanh Vân
Lê Hạnh Trinh
Dương Liêu Thịnh Phúc
	GV
GV

GV

GV
	Cổng chính

	3
	Tiếp nhận học sinh tại lớp; Sinh hoạt học sinh đầu giờ tại lớp; 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp phụ trách
	GV
	Tại lớp

	4
	Theo dõi hệ thống khai báo y tế. 
Tiếp nhận học sinh thân nhiệt cao, dấu hiệu bất thường (tư vấn, kiểm tra sức khỏe)
	Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Trương Duy Long
	GV

NVYT
	Phòng cách ly

	5
	Quản lý, hướng dẫn học sinh giờ ra chơi, giờ bán không tụ tập
	Lê Trọng Nghĩa
	CTCĐ
	Sân trường, hành lang, sân sau

	
	
	Nguyễn Quốc Lưu
	GV
	Sân trường, hành lang, sân sau

	6
	Hướng dẫn học sinh ra về theo sơ đồ 1 chiều, ra về lệch ca
	
	GV có tiết cuối
	Đơn vị lớp

	7
	Ổn định trật tự, đảm bảo khoảng cách khi ra về.
	Nguyễn Thị Thúy Anh

Nguyễn Thị Thanh Vân

Lê Hạnh Trinh

Dương Liêu Thịnh Phúc
	GV
	Cổng phụ

	8
	Báo cáo kịp thời cho các Phòng GDĐT Q5, UBND phường 13.
	Huỳnh Xi
	PHT
	

	9
	  Báo cáo kịp thời cho trạm y tế phường 13, trung tâm dự phòng quận 5.
	Trương Duy Long
	NVYT
	

	Khi có trường hợp nghi mắc F0, F1, F2 tại đơn vị

	1
	Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị.
	Huỳnh Xi
	PHT
	Tại trường

	2
	Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời.
	Đoàn Thị Xuân Lan
	PHT
	Tại trường

	3
	Yêu cầu trường hợp nghi ngờ hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.
	GV tại lớp có trường hợp nghi ngờ
	
	Tại trường

	4
	Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng.
	Trương Duy Long
	NVYT
	Tại trường

	
	
	Lê Trọng Nghĩa
	GV
	Tại trường

	
	
	Nguyễn Quốc Lưu
	GV
	Tại trường

	5
	 GV kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe, khai thác quá trình đi lại, tiếp xúc của trường hợp nghi mắc F0,F1,F2…để có hướng xử trí phù hợp.
	NVYT, GVCN, GVBM 
có lịch dạy
	
	Tại phòng cách ly

	6
	Gọi điện thoại cho trạm y tế phường 13 để được tư vấn, xét nghiệm Covid-19 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và theo dõi
	Đoàn Thị Xuân Lan
	PHT
	Tại trường

	7
	Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người nghi mắc vào sổ quản lý; Lập danh sách người tiếp xúc.
	Trương Duy Long
	NVYT
	Tại trường

	8
	 Thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu 
	Tổ phục vụ vệ sinh, 
GV-NV nhà trường
	
	Tại trường

	9
	Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm Covid-19 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.
	Huỳnh Xi
	PHT
	Tại trường

	
	
	Trương Duy Long
	NVYT
	

	Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị:

	1
	Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị.
	Huỳnh Xi
	PHT
	Tại trường

	2
	Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.
	Trương Duy Long
	NVYT
	Tại trường

	3
	Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.
	Giáo viên các lớp
	
	Tại trường

	4
	 Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời.
	Lê Trọng Nghĩa
	CTCĐ
	Tại trường


	5
	Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng. 
	Nguyễn Quốc Lưu
	NVYT
	Tại trường

	
	
	Nguyễn Thị Lễ
	Kế toán
	Tại trường

	
	
	Các GV dự khuyết
	
	Tại trường

	6
	Gọi điện thoại cho trạm y tế phường 13 để được tư vấn, xét nghiệm Covid-19 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và theo dõi
	Huỳnh Xi
	PHT
	Tại trường

	7
	Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người nghi mắc vào sổ quản lý; Lập danh sách người tiếp xúc; Thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu 
	Nguyễn Thị Ngọc Tâm
	GV
	Tại trường

	8
	Thông báo cho toàn thể CB-GV-NV-HS đang có mặt tại đơn vị thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động; yêu cầu người lao động nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, không di chuyển khỏi vị trí làm việc.
	Đoàn Thị Xuân Lan
	PHT
	Tại trường

	Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương

	1
	Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định.
	Phối hợp trạm y tế P13
	
	

	2
	 Rà soát toàn bộ CB-GV-NV-HS trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác).
	Nguyễn Thị Ngọc Tâm
	GV
	Tại trường

	3
	Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, F1...:
	Tổ an toàn Covid
	
	Tại trường

	4
	Thông tin ngay cho trạm y tế nơi các trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định.
	Huỳnh Xi
	PHT
	Tại trường

	5
	Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại đơn vị: liên hệ PH thông báo và yêu cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi ở/lưu trú
	GVCN chủ động liên hệ PH
	GV
	Tại trường

	6
	Đối với những trường hợp F2 đang đi công tác tại địa phương khác hoặc những trường hợp F2 không có mặt tại đơn vị: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch;
	Tổ an toàn Covid
	
	Tại trường

	7
	Phối hợp với trạm y tế Phường 13 triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho CB-GV-NV-HS có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.
	Trương Duy Long
	NVYT
	Tại trường

	Khi tiếp nhận có trường hợp F2 tại đơn vị: các bước như ca F1 và thực hiện

	1
	Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của đơn vị.
	Huỳnh Xi
	PHT
	Tại trường

	2
	 Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu được yêu cầu)
	Trương Duy Long
	NVYT
	Tại trường

	3
	Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1
	Đoàn Thị Xuân Lan
	PHT
	Tại trường

	4
	Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1:

- Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K.

-Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như có ca bệnh tại đơn vị
	Trương Duy Long
	NVYT
	Tại trường

	Khi nhận thông tin có trường hợp F0 tại đơn vị

	1
	Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19.
	Huỳnh Xi
	PHT
	Tại trường

	
	
	BCĐ phòng, chống Covid
	

	
	
	Tổ an toàn Covid
	

	2
	Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
	Huỳnh Xi
	PHT
	Tại trường

	3
	Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí.
	Đoàn Thị Xuân Lan
	PHT
	Tại trường

	4
	Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng dẫn cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly tạm thời.
	Trương Duy Long
	NVYT
	Tại trường

	5
	Tiếp tục khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
	Huỳnh Xi
	PHT
	Tại trường

	
	
	BCĐ phòng, chống Covid;
	

	
	
	Tổ An toàn Covid
	

	6
	 Thông báo cho toàn thể GV-NV đang có mặt tại trường không tự ý di chuyển; nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với CB-GV-NV.
	Lê Trọng Nghĩa
	CTCĐ
	Tại trường

	
	
	Trương Duy Long
	NVYT
	Tại trường

	7
	 Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.
	Đoàn Thị Xuân Lan
	PHT
	Tại trường

	
	
	BCĐ phòng, chống Covid;
	

	
	
	Tổ An toàn Covid
	

	8
	Thực hiện vệ sinh khử khuẩn toàn đơn vị
	Tổ phục vụ vệ sinh, 
GV-NV nhà trường
	GV-NV
	Tại trường

	9
	Đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường kể từ ngày hôm sau.
	Tổ phục vụ vệ sinh, 
GV-NV nhà trường
	GV-NV
	Tại trường


KT. HIỆU TRƯỞNG

     Phó Hiệu trưởng

           Huỳnh Xi
